
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 2 - Ban hành Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng 

yêu cầu về nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên, phải đạt điểm số tối đa 

là 08 điểm. Trong đó: Ban hành Kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật đảm bảo trong 05 ngày 

làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật (02 điểm); triển khai các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch đạt 100% nhiệm vụ đề ra (04 

điểm); triển khai đạt 100% các nhiệm vụ phát 

sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên (02 điểm).  

- Chỉ tiêu 4 thuộc tiêu chí 2 - Triển khai các 

hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại cơ sở. Theo đó phải có từ 

02 (hai) hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả trở lên (05 điểm) 

- Chỉ tiêu 5 thuộc Tiêu chí 2 - Tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến,  

giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp 

luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật, đạt điểm số tối đa là 03 

điểm. Theo đó phải đảm bảo 100% số tuyên 

truyền viên pháp luật của xã được tập huấn, bồi 

dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Chỉ tiêu 6 thuộc Tiêu chí 2 - Bảo đảm kinh 

phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, đạt điểm số tối đa là 03 điểm. Theo 

đó, số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực 

hiện 100% số nhiệm vụ quy định được ban  
 

hành tại kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật của xã đã ban hành đầu năm. 

Số liệu phục vụ đánh giá các nội dung 

được nêu ở trên được tổng hợp từ kết quả 

đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của 

năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Thứ hai: Có huy động được nguồn lực 

hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Văn bản của tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ 

(thông báo, công văn, hợp đồng, báo cáo, 

danh sách…) về việc tài trợ, hỗ trợ, đóng 

góp nguồn lực (kinh phí, nhân lực, cơ sở vật 

chất, các điều kiện khác) phục vụ triển khai 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Số liệu phục vụ đánh giá các nội dung 

này được tổng hợp từ ngày 01 tháng 01 đến 

ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm 

xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao. 

Thứ ba: Trong 05 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đánh giá có tập thể hoặc cá nhân 

được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở 

lên tặng Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc 

hình thức khen thưởng khác vì có thành tích 

xuất sắc về triển khai các giải pháp, sáng 

kiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật:  Giấy khen, Bằng khen, Quyết định 

khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền cấp 

huyện trở lên cho tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc về triển khai các giải pháp,   

 

 

HƯỚNG DÂN XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

DIỂN HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT VÀ MÔ HÌNH ĐIỂN HINH 

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Quyết định 1143/QĐ-BTP ngày 

20/6/2024 ban hành hướng dẫn nội dung 

tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong 

đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh; 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. Mô hình điển hình về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Để mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục 

pháp luật đạt tiêu chuẩn đạt chuẩn, cấp xã phải 

triển khai thực hiện đồng bộ và đảm bảo đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện như sau: 

Thứ nhất: Các chỉ tiêu 3, 4, 5 và 6 

thuộc Tiêu chí 2 “Tiếp cận thông tin, phổ 

biến giáo dục pháp luật” theo quy định của 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP đạt số điểm tối đa 

(đạt 19 điểm). Cụ thể: 

 

 UBND HUYỆN PHÚ NINH

PHÒNG TƯ PHÁP
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sáng kiến trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật kèm hồ sơ kiểm chứng: Hồ sơ đề 

nghị khen thưởng, Quyết định công nhận 

giải pháp, sáng kiến hoặc báo cáo thành 

tích…. 

 

pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của 

năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Thứ hai:  Huy động đội ngũ luật sư, luật 

gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an 

nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát 

viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công 

tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia làm hòa 

giải viên ở cơ sở hoặc hỗ trợ cho công tác 

hòa giải ở cơ sở. 

Hồ sơ, tài liệu (bao gồm: kế hoạch, giấy 

mời, danh sách, báo cáo, quyết định công 

nhận hòa giải viên…) thể hiện có sự tham gia 

của một trong những đối tượng là luật sư, luật 

gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an 

nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ. 

Thứ ba:  Trong 05 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đánh giá có tập thể hoặc cá nhân 

được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở 

lên tặng Giấy khen hoặc Bằng khen hoặc hình 

thức khen thưởng khác vì có thành tích xuất 

sắc về triển khai các giải pháp, sáng kiến 

trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

Để thực hiện đảm bảo đạt tiêu chuẩn mô 

hình, UBND các xã, thị trấn thực hiện xây  

  

 

dựng các mô hình; thường xuyên theo dõi, 

đánh giá kết quả để biểu dương, khen thưởng 

và nhân rộng trên địa bàn, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở, và nâng cao chất 

lượng tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã đạt 

chuẩn nông thôn mới./. 

II. Mô hình điển hình về hòa giải ở 

cơ sở 
Để xã có mô hình điển hình về hòa giải 

ở cơ sở đạt tiêu chuẩn đạt chuẩn phải đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện như sau: 

Thứ nhất: Chỉ tiêu 2 - Hỗ trợ kinh phí cho 

hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở  thuộc Tiêu chí 3 

“Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý” theo quy 

định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và 

Thông tư số 09/2021/TT-BTP đạt số điểm tối đa 

(04 điểm). Trong đó: Có văn bản của Ủy ban 

nhân dân cấp xã về dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt 

động hòa giải gửi cơ quan có thẩm quyền cấp 

trên theo thời hạn quy định (01 điểm); 100% 

Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức 

chi theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền (1,5 điểm) và Hỗ trợ thù lao hòa giải 

viên theo vụ, việc đúng mức chi theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền đạt 100% 

(1,5 điểm). 

Số liệu phục vụ đánh giá các nội dung 

được nêu ở trên được tổng hợp từ kết quả 

đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận  
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